BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 29 (13/7/2011 – 19/7/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 


1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh là Quảng Trị và Phú Thọ có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Đây là 02 tỉnh mới phát sinh trong tuần sau hơn 1 tháng trên cả nước không có tỉnh nào có ổ dịch LMLM chưa qua 21 ngày. Cụ thể thời gian xảy ra như sau:
Quảng Trị: Từ ngày 6/7/2011 đến ngày 8/7/2011, dịch bệnh đã  xảy ra tại 02 hộ gia đình tại thôn Thiện Tây - xã Hải Thiện - huyện Hải Lăng và Khóm 7 - thị trấn Gio Linh - huyện Gio Linh. Số gia cầm mắc bệnh là 2.250 con vịt 40 ngày tuổi.

Phú Thọ: Từ ngày 10/7/2011 đến ngày 15/7/2011, dịch bệnh đã xảy ra tại 10 hộ gia đình thuộc 04 khu hành chính xã Chính Công - huyện Hạ Hòa. Số gia cầm mắc bệnh và chết là 1.454 con (vịt 45 ngày tuổi và gà mái đẻ) trên tổng đàn 2.237 con.
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch bệnh Lở mồm long móng. Trong tuần, tỉnh Đắc Lắc là tỉnh cuối cùng của đợt dịch không có phát sinh thêm ổ dịch bệnh LMLM nào mới trong vòng 21 ngày.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch tai xanh.

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố

2.1. Tình hình chung:


 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước; Công điện số 13/CĐ-BNN-TY về việc "Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm"; Công điện số 08/CĐ-BNN-TY về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.; Công điện khẩn số 10/CĐ-BNN-TY về việc "Tăng cường công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc"; Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi cục tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, tăng cường tiêu độc khử trùng, tập trung hoàn tất các thủ tục quyết toán công tác tiêm phòng đợt I/2011; kiểm tra đánh giá hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng, rà soát kiểm tra tiêm phòng bổ sung cho các địa bàn tỷ lệ tiêm chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, nhất là tại các khu vực chăn nuôi nhập cư.

2.1. Tình hình dịch tễ tại khu vực xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh:


- Ngày 15/7/2011 Trạm Phòng chống dịch - KDĐV phối hợp phòng Thanh tra Thú y - Pháp chế, Trạm Chẩn đoán xét nghiệm - Điều trị và TTY Bình Chánh khi tiến hành kiểm tra, xử lý hộ chăn nuôi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã phát hiện hộ ông Trần Văn Thống - địa chỉ tổ 2, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, có heo mắc bệnh Lở mồm long móng (LMLM). Tổ kiểm tra đã tiến hành xử lý số heo mắc bệnh và kiểm tra tình hình dịch tễ các hộ chăn nuôi xung quanh.
- Ngày 22/7/2011 Trạm Phòng chống dịch - KDĐV phối hợp TTY Bình Chánh khi tiến hành kiểm tra dịch tễ, tiêu độc khử trùng khu vực các hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa tại khu vực ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (khu vực có heo mắc bệnh Lở mồm long móng đã xử lý ngày 15/7/2011); Tổ kiểm tra phát hiện tại hộ ông Đặng Thành Năng có heo bệnh LMLM. Tổ kiểm tra đã tiến hành xử lý số heo mắc bệnh trên.

* Tình hình xử lý heo mắc bệnh tại 02 hộ trên, cụ thể như sau:

Tại hộ ông Trần Văn Thống:

+ Tổng đàn: 150 con (13 nái, 44 heo con theo mẹ, 93 heo thịt);

+ Chăn nuôi theo phương thức tạm cư; sử dụng thức ăn dư thừa thu gom từ các nhà hàng quán ăn kết hợp với một số cám công nghiệp (HI-GRO); nước sử dụng trong chăn nuôi là nước giếng khoan;

+ Tiêm phòng bệnh LMLM: Theo sổ QLDT ghi nhận: tiêm phòng còn miễn dịch 63 / 106 con (7 heo nái, 56 heo thịt), đạt 59,43% diện tiêm; vắc xin sử dụng Aftopor, lô L357330.
+ Số lượng xử lý tổng cộng là 68 con (trọng lượng 2.314 kg) gồm: 41 con heo mắc bệnh LMLM và các heo cùng trong 05 ô chuồng heo mắc bệnh. Địa điểm xử lý do Ban chỉ đạo chỉ định là khu vực đất trống của địa phương. 

+ Tổng đàn còn lại: 82 con (13 heo nái, 44 heo con theo mẹ, 25 thịt).
Tại hộ ông Đặng Thành Năng:

+ Tổng đàn: 125 con (17 nái, 18 HCTM, 11 heo con cai sữa, 79 heo thịt);

+ Chăn nuôi theo phương thức tạm cư; sử dụng thức ăn dư thừa thu gom từ các nhà hàng quán ăn kết hợp rau xanh và cám công nghiệp (HI-GRO); nước sử dụng trong chăn nuôi là nước giếng khoan;

+ Tiêm phòng bệnh LMLM: Theo sổ QLDT ghi nhận: tiêm phòng còn miễn dịch 85 / 125 con (06 heo nái, 79 heo thịt), đạt 68% tổng đàn; vắc xin sử dụng Aftopor, lô L357330.

+ Số lượng xử lý 05 con heo mắc bệnh LMLM, trọng lượng 48 kg. Địa điểm xử lý do Ban chỉ đạo chỉ định là khu vực đất trống của địa phương; 

+ Tổng đàn còn lại sau xử lý: 120 con (17 heo nái, 18 heo con theo mẹ, 06 heo cai sữa, 79 thịt);

3. Công tác phối hợp, kiểm tra xử lý:
Tại Trạm Kiểm Dịch Động Vật Thủ Đức: 
+ Ngày 19/7/2011 đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 54T-0064 đang vận chuyển 03 thùng xốp thịt heo sữa không thực hiện việc trình phúc kiểm tại các Trạm đầu mối giao thông trên tuyến đường đi. Tài xế là ông Hồ Hữu Trường Giang, sinh 1985, xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch số 00332/CNKDSPĐVNT do Chi cục Thú y Quảng Ngãi cấp ngày 18/7/2011 có giá trị đến 20/7/2011 cho lô hàng 02 thùng xốp (30 con heo sữa) vận chuyển trên xe 92K-3688. Do có sự sai khác về số lượng và số xe vận chuyển nên tổ công tác đề nghị tài xế đưa lô hàng trên về Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để tiếp tục xử lý.

Tại Trạm KDĐV Thủ Đức, theo lời ông Hồ Hữu Trường Giang: Lô hàng trên do ông nhận chở thuê cho ông Trần Minh Vũ từ ngã ba Dầu Giây về nhà số 9/13 Ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Kiểm tra thực tế: Trọng lượng lô hàng trên là 112 kg thịt heo sữa (39 con). Trong thân thịt còn phủ tạng (gan, tim, thận, phổi).
Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và ông  Hồ Hữu Trường Giang đề nghị được tiêu hủy toàn bộ lô hàng sản phẩm động vật trên.
+ Cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện xe 57L-2281 (xe đông lạnh thường xuyên vận chuyển thịt heo sữa) đang lưu thông tại ngã tư Gò Dưa, chuyển hướng quẹo vào Quốc lộ 13 để vào thành phố (khi phát hiện có tổ công tác); Tổ công tác đã phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh kiểm tra tại Cầu Bình Triệu phát hiện xe 57L-2281 đang vận chuyển 03 thùng xốp thịt heo sữa không thực hiện việc trình phúc kiểm tại các Trạm đầu mối giao thông trên tuyến đường đi. Tài xế là ông Nguyễn Trọng Anh, sinh 1987, xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch số 00667/CNKDSPĐVNT do Chi cục Thú y Quảng Ngãi cấp ngày 18/7/2011 có giá trị đến 20/7/2011 cho lô hàng 05 thùng xốp (250 kg thịt heo sữa) vận chuyển trên xe 57L-2281. Do có sự sai khác về số lượng tổ công tác đề nghị tài xế đưa lô hàng trên về Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để tiếp tục xử lý.

Tại Trạm KDĐV Thủ Đức, theo lời ông Nguyễn Trọng Anh: Lô hàng trên do ông nhận chở thuê cho bà Thủy (cơ sở Thu Thủy) từ bến xe Đồng Nai về thành phố. Người nhận lô hàng trên cũng là ông Trần Minh Vũ, ngụ tại nhà số 9/13 Ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh.

Kiểm tra thực tế: Trọng lượng lô hàng trên là 124,5 kg thịt heo sữa (30 con). Trong thân thịt còn phủ tạng (gan, tim, thận, phổi). Nhiều con heo sữa trong lô hàng có dấu hiệu xuất huyết điểm, tụ huyết trên da.

Tổ công tác đã lập hồ sơ VPHC và ông Nguyễn Trọng Anh đề nghị được tiêu hủy toàn bộ lô hàng sản phẩm động vật trên do ông Trần Minh Vũ đã bỏ hàng.
II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Cao Tốc
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100

	- TB tuột (con)
	3.134
	555
	153
	389
	35
	977
	5.243

	- Heo hơi (con)
	2.793
	5.195
	8.194
	10.414
	3.814
	8.871
	39.281

	- Heo bên (con)
	0
	14.420
	1.547
	547,5
	
	0
	16.514,5

	- GC sống (con)
	18.402
	22.626
	1.578
	131.845
	174.656
	16.400
	365.507

	- GC tươi (con)
	1.996
	138.419
	114.214
	158.154
	57.138
	
	469.921

	- Trứng (quả) 
	325.300
	5.022.020
	3.093.654
	811.200
	1.787.800
	11.455.120
	22.495.094


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
42.823 con

- Số lượng KSGM trâu, bò
:
104 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
389.072 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
153.782 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
95.063 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.613 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.722 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:
153.833 kg



- Thịt heo
:
113.714 kg


- Thịt gia cầm
:
1.641.691 kg


- Thịt dê cừu
:
11.118 kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
9.017 kg

- Phụ phẩm heo
:
13.493 kg
4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân:
	Sản lượng thịt heo nhập chợ
	Bình Điền
	Tân Xuân

	
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh

	T/cộng con/tuần
	1.257
	13.217
	23.227
	359

	BQ con/ngày
	2.067
	3.369

	Cấp giấy tờ/ngày
	1.940
	3.317


III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 


1. Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 41 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 41 Quyết định XPVPHC, với tổng số tiền phạt 52.900.000 đồng.

2. Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
* Tại các CSGM:

- Hủy: 2.492 kg phụ phẩm heo và 57 con gà chết xe tại CSGM An Nhơn.

- Hạ phẩm: 33 con heo (CSGM Trung tâm Bình Tân: 01 con, CSGM Nam Phong: 01 con, CSGM Sơn Vàng: 01 con, Vissan: 30 con).

- Luộc: 19 con (CSGM Trung tâm quận 12: 08 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 11 con). 

* Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 13.701 quả trứng gia cầm và 3.500 quả trứng cút cơ sở kinh doanh trứng cấp 1 tại quận 2, quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh.

* Trên thị trường: 

- Đối với gia súc - SPGS: Phát hiện, xử lý 03 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Bình Chánh: 01, Hóc Môn: 02). Tang vật gồm: 01 con heo chết, 95 kg phụ phẩm heo. 

- Đối với gia cầm - SPGC: 
+ Phát hiện, xử lý 124 trường hợp., với tang vật gồm: 412 con gà sống (trong đó có 15 gà đá); 1.966 con vịt sống; 16 con và 227 kg thịt gà; 21 con và 02 kg thịt vịt; 146 con chim; 205 con cút làm sẵn; 1.861 quả trứng gia cầm, 3.500 quả trứng cút. 

+ Tập trung tại các đơn vị: Thủ Đức: 300 quả trứng GC, 1.815 con GC sống, 24 con + 20 kg GC làm sẵn, 15 con cút làm sẵn; Bình Chánh: 1.856 quả trứng GC, 162 con GC sống, 12 kg GC làm sẳn, 55 con cút làm sẵn; Củ Chi: 400 quả trứng GC, 112 con GC sống, 51 kg GC làm sẳn, 91 con chim; Quận 9: 70 con GC sống, 12 kg GC làm sẳn; Bình Tân: 31 con GC sống.
IV. CÔNG TÁC THÚ Y THUỶ SẢN
Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản
	Huyện
	Kiểm dịch tôm giống
	Xử lý dịch bệnh 

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy 
	Số lượng (con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không KD
	Số TH xử lý
	Diện tích ao nuôi bệnh (ha)

	Nhà Bè
	05
	3.300.000
	NT,BT, ĐN
	27
	4.860.000
	-
	2
	2
	0,8

	Cần Giờ
	05
	4.300.000
	NT,BT,KH
	15
	6.100.000
	-
	12
	12
	8,7

	TC
	10
	7.600.000
	
	42
	10.960.000
	Tổng diện tích TĐKT là 9,5 ha (độ sâu TB từ 0,8 -1,5m). Tất cả 14 hộ nuôi không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện nuôi tôm thẻ chân trắng.


V. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
Trong tuần, công tác thú y tại các xã xây dựng nông thôn mới tập trung vào việc tiêm phòng trên đàn gia súc.


Kết quả tiêm phòng lũy tiến đợt II/201 như sau:
	Số

TT
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	1.
	Tân Nhựt - BC
	     4.010 
	         1.100 
	       27,43 
	           208 
	           200 
	      96,15 
	        1.747 
	  1.550 
	     88,72 

	2.
	Bình Lợi - BC
	     2.218 
	            300 
	        13,53 
	             48 
	               -   
	             -   
	           804 
	     750 
	      93,28 

	3.
	Quy Đức - BC
	        372 
	              89 
	        23,92 
	             11 
	               -   
	             -   
	           999 
	     950 
	     95,10 

	4.
	Đa Phước - BC
	        949 
	            186 
	        19,60 
	             62 
	             54 
	      87,10 
	           494 
	     450 
	      91,09 

	5.
	Bình Chánh - BC
	     1.139 
	            300 
	        26,34 
	          129 
	               -   
	             -   
	           682 
	     570 
	      83,58 

	6.
	Nhơn Đức - NB
	     2.613 
	            500 
	        19,14 
	             37 
	               -   
	             -   
	           679 
	         653 
	      96,17 

	7.
	Long Thới - NB
	        559 
	            100 
	        17,89 
	            43 
	               -   
	             -   
	           411 
	         372 
	      90,51 

	8.
	Phước Lộc - NB
	        227 
	              80 
	        35,24 
	               8 
	               -   
	             -   
	           371 
	         350 
	      94,34 

	9.
	Lý Nhơn - CG
	          91 
	              55 
	        60,44 
	            56 
	               -   
	             -   
	           610 
	         500 
	      81,97 

	10.
	Bình Khánh - CG
	        420 
	               -   
	               -   
	               -   
	               -   
	             -   
	           659 
	        550 
	      83,46 

	11.
	Tam T Hiệp - CG
	        203 
	               -   
	             -   
	               -   
	               -   
	            -   
	           600 
	         400 
	      66,67 

	12.
	XTThượng - HM
	   10.018 
	         3.410 
	      34,04 
	       4.827 
	               -   
	             -   
	        2.052 
	  2.034 
	      99,12 

	13.
	TT Thôn - HM
	     2.934 
	         1.262 
	      43,01 
	       4.620 
	               -   
	             -   
	        1.413 
	  1.387 
	      98,16 

	14.
	Xuân T Sơn - HM
	     2.435 
	            775 
	      31,83 
	       1.891 
	               -   
	             -   
	        1.156 
	  1.127 
	      97,49 

	15.
	Đ Thạnh - HM
	     6.315 
	         1.433 
	      22,69 
	       6.427 
	               -   
	             -   
	        1.934 
	  1.902 
	      98,35 

	16.
	Tân Hiệp - HM
	     1.980 
	            333 
	      16,82 
	        1.334 
	               -   
	             -   
	        1.774 
	  1.760 
	      99,21 

	17.
	Nhị Bình - HM
	   10.625 
	         3.092 
	      29,10 
	       1.271 
	               -   
	             -   
	        1.150 
	  1.149 
	      99,91 

	18.
	Thái Mỹ - CC
	   13.604 
	         3.225 
	      23,71 
	       1.454 
	               -   
	             -   
	        1.413 
	         580 
	      41,05 

	19.
	Tân T Hội - CC
	     5.897 
	         1.250 
	      21,20 
	        2.070 
	               -   
	             -   
	        2.962 
	         800 
	      27,01 

	20.
	Trung L Hạ - CC
	     5.673 
	         1.175 
	        20,71 
	       1.214 
	               -   
	             -   
	        1.030 
	         850 
	      82,52 

	21.
	TL Thượng - CC
	     4.561 
	         1.250 
	        27,41 
	        2.033 
	           240 
	      11,81 
	           900 
	         760 
	      84,44 

	22.
	Nhuận Đức - CC
	   19.461 
	         3.775 
	        19,40 
	        2.322 
	               -   
	             -   
	           653 
	         653 
	    100,00 

	23.
	Trung An - CC
	     3.319 
	            800 
	        24,10 
	        3.600 
	               -   
	             -   
	           400 
	         310 
	      77,50 

	24.
	A Nhơn Tây - CC
	     7.884 
	         1.150 
	        14,59 
	        4.113 
	               -   
	             -   
	        1.050 
	      1.000 
	      95,24 

	25.
	Tân T Đông - CC
	     2.802 
	            600 
	        21,41 
	        4.060 
	           200 
	        4,93 
	           430 
	         430 
	    100,00 

	26.
	Tân T Tây - CC
	   21.446 
	         6.775 
	        31,59 
	      13.727 
	        1.000 
	        7,28 
	        1.010 
	      1.000 
	      99,01 

	27.
	Tân P Trung - CC
	     9.924 
	         3.400 
	        34,26 
	        3.377 
	          350 
	      10,36 
	           700 
	         700 
	    100,00 

	28.
	PhThạnh - CC
	     3.476 
	            800 
	        23,01 
	        3.137 
	             50 
	        1,59 
	           531 
	         380 
	      71,56 
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